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     TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH QUẢNG BÌNH 

    Số: 07/2022/QĐDS-ST 

     

QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Mai Thị Mỹ Hạnh  

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Tuyết Nga - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Long - Kiểm sát viên.  

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

34/2022/VDSST ngày 26 tháng 4 năm 2022 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số  07/2022/QĐST-VDS 

ngày 05 tháng 5 năm 2022. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Xuân B, sinh năm: 

1962, cư trú: Tổ 6, tổ dân phố 5, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

2. Người bị yêu cầu: Anh Nguyễn Trường A, sinh năm: 1988, cư trú: Tổ 6, 

tổ dân phố 5, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình; hiện đang bị áp dụng biên 

pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng theo Quyết định sô 

52/QĐ-VKS-P2 ngày 28/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, 

vắng mặt.              

3. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Nguyễn Khánh T, sinh năm 1993, cư trú: Tổ 6, tổ dân phố 5, phường 

Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

- Chị Nguyễn Vương T, sinh năm 1985, nơi đăng ký HKTT: Tổ dân phố 5, 

phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

- Cháu Nguyễn Thiên K, sinh năm 2014, cư trú: Tổ 6, tổ dân phố 5, phường 

Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

Người đại diện theo pháp luật của cháu Nguyễn Thiên K: Ông Nguyễn Xuân 

B, sinh năm: 1962, cư trú: Tổ 6, tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình (là ông nội cháu Khang), có mặt 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
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Trong quá trình giải quyết và tại phiên họp hôm nay người yêu cầu ông 

Nguyễn Xuân Bình trình bày: 

Anh Nguyễn Trường A, sinh năm 1988 là con trai của ông Nguyễn Xuân 

Bình, sinh năm 1962 và bà Huỳnh Thị Vân (đã mất năm 2021). Anh Nguyễn 

Trường A được sinh ra, lớn lên phát triển bình thường. Năm 2014, anh An kết hôn 

với chị Đặng Thị Kim Xoan và sinh con trai là cháu Nguyễn Thiên Khang, đến 

năm 2017 thì vợ chồng ly hôn. Anh An và con trai vẫn tiếp tục sống chung với bố 

mẹ tại tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Năm 2020, anh An bắt đầu có biểu hiện của người mắc bệnh tâm thần và đã có 

hành vi cố ý gây thương tích với người khác. Sau khi có kết quả giám định pháp y 

về tâm thần, anh Nguyễn Trường A bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng được 03 tháng thì trả về và tiếp tục sống chung với 

gia đình. Tháng 7 năm 2021, anh Nguyễn Trường A đã gây án với mẹ ruột là bà 

Huỳnh Thị Vân, hậu quả là bà Vân tử vong tại chỗ (nhà riêng). Hiện anh Nguyễn 

Trường A đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viên tâm thần 

Đà Nẵng theo Quyết định số 52/QĐ-VKS-P2 ngày 28/3/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Bình.  

   Hiện nay, để thực hiện một số thủ tục pháp lý liên quan đến quyền và nghĩa 

vụ của anh Nguyễn Trường A nên ông Nguyễn Xuân Bình có yêu cầu tuyên bố 

anh Nguyễn Trường A mất năng lực hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Vương Anh, anh Nguyễn 

Khánh Toàn thống nhất yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Trường A mất năng 

lực hành vi dân sự; cháu Nguyễn Thiên Khang có bản tự khai trình bày về các biểu 

hiện, diễn biến bệnh và các hành vi mà Nguyễn Trường A đã gây ra. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đã được 

thẩm tra tại phiên họp, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình nhận định: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật:  

Ông Nguyễn Xuân Bình yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Trường A mất năng 

lực hành vi dân sự. Đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự. Anh Nguyễn Trường 

A cư trú tại Tổ 6, tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình nên Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có thẩm quyền 

giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

[2]. Về thủ tục tố tụng: Anh Nguyễn Khánh T, chị Nguyễn Vương T và cháu 

Nguyễn Thiên K đã có Bản tự khai và có đơn đề nghị vắng mặt tại phiên họp giải 

quyết việc dân sự. Ông Nguyễn Xuân B là người đại diện hợp pháp của cháu 
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Nguyên Thiên Khang có mặt tại phiên họp. Căn cứ Điều 367 của Bộ luật tố tụng 

dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới tiến hành phiên họp vắng mặt các 

đương sự trên. 

[3]. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Xuân B thì thấy: 

Căn cứ đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 21/4/2022 của ông 

Nguyễn Xuân Bì nh và các chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện: Anh Nguyễn 

Trường A, sinh năm 1988, sinh ra và phát triển thể chất và tâm thần hoàn toàn bình 

thường, học hết lớp 8/12 thì nghỉ. Sau đó, An học nghề nhôm kính được một thời 

gian thì bỏ, chuyển qua phụ bố kinh doanh vận tải gỗ. Năm 2014, anh An kết hôn 

với chị Đặng Thị Kim Xoan và sinh con trai là cháu Nguyễn Thiên Khang, đến 

năm 2017 thì vợ chồng ly hôn. Anh An và con trai vẫn tiếp tục sống chung với bố 

mẹ tại tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

Năm 2008, Nguyễn Trường A bắt đầu sử dụng heroin bằng đường hút, sau 

đó chuyển sang đường tiêm. Tháng 12/2009, Nguyễn Trường A phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” và bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 05 năm 

năm tù. Năm 2013, An chấp hành án xong thì trở về đại phương sống cùng gia 

đình, thời gian này anh An tiếp tục sử dụng heroin đến cuối năm 2014 thì bỏ. Năm 

2015, anh An sử dụng hồng phiến nhưng không thường xuyên và chưa không có 

biểu hiện gì bất thường.  

Năm 2018, anh An bắt đầu có biểu hiện loạn thần: đêm ngủ ít, nói nhảm một 

mình, thường xuyên có cảm giác có người đang theo dõi và cố ý hãm hại mình 

bằng việc bịt miệng, bỏ thuốc độc, bóp cổ mình, liên tục nghe tiếng nói của người 

nào đó bên tai ra lệnh giết mình. Tháng 3/2020, anh An có lần đuổi mẹ ruột ra khỏi 

nhà, đòi đốt nhà nên gia đình có đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán “Rối loạn 

tâm thần do sử dụng ma túy”. Trong năm 2020, Nguyễn Trường A tiếp tục có hành 

vi gây thương tích với một người khác. Sau khi có kết quả giám định pháp y về 

tâm thần, An bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng được 03 tháng thì trả về và tiếp tục sống chung với gia đình. Tháng 7 năm 

2021, anh Nguyễn Trường A đã gây án với mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Vân, hậu quả 

là bà Vân tử vong tại chỗ (nhà riêng). Nguyễn Trường A bị khởi tố về tội “Giết 

người”. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thu 

thập được tài liệu cho thấy An có biểu hiện bệnh tâm thần. Để có căn cứ xử lý vụ 

việc đúng pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình  đã có 

quyết định trưng cầu giám  định tình trạng tâm thần, khả năng nhận thức và khả 

năng điều khiển hành vi của Nguyễn Trường A tại thời điểm trước, trong và sau 

khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại. 

Hiện Nguyễn Trường A đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại 

Bệnh viên tâm thần Đà Nẵng theo Quyết định số 52/QĐ-VKS-P2 ngày 28/3/2022 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.  



4 
 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm thần số 320/KLGĐ ngày 22/3/2022 

của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đối với anh Nguyễn Trường 

A thể hiện: 

“Thời điểm hiện tại: 

a. Về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid tiến triển liên tục, giai đoạn cấp 

tính (F20.00). 

b. Về khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi: Mất khả năng nhận 

thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung thấy phù hợp với lời trình bày của ông Nguyễn Xuân Bình cùng như 

lời trình bày của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Vương 

Anh, anh Nguyễn Khánh Toàn và cháu Nguyễn Thiên Khang. Do đó, yêu cầu của 

ông Nguyễn Xuân Bình về việc tuyên bố anh Nguyễn Trường A mất năng lực hành 

vi dân sự là có căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự nên chấp nhận. 

[4]. Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc giải quyết 

việc dân sự như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về 

thủ tục tố tụng trong việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự, đảm bảo người yêu cầu  thực hiện đầy đủ quyền của mình theo quy định. 

- Về nội dung vụ án: Căn cứ theo đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành 

vi dân sự của ông Nguyễn Xuân Bình và căn cứ theo kết luận Giám định Pháp y 

tâm thần số: 320/KLGĐ ngày 22/3/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung, đề nghị Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới áp dụng Điều 22 của 

Bộ uật dân sự; các Điều 376, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự: Tuyên bố anh Nguyễn 

Trường A mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới tại 

phiên họp là phù hợp nên chấp nhận. 

[5].  Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Do ông Nguyễn Xuân Bình là người cao 

tuổi, có đơn xin miễn giảm lệ phí, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Bình được miễn 

nộp tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 22 của Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 326/UBTVQH 14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án,  

  Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Xuân B về việc yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 
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1. Tuyên bố anh Nguyễn Trường A, sinh năm 1988, địa chỉ: Tổ 6, tổ dân 

phố 5, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mất năng lực 

hành vi dân sự. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Xuân B được miễn 

nộp lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày Toà án ra quyết định; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên họp có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định hoặc quyết định được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SƯ  

- Các đương sự;          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới; 

- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND thành phố Đồng Hới;  

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án.                                                                                  

 

                                                                                                Mai Thị Mỹ Hạnh 

 


